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TÒA ÁN NHÂN DÂN         

HUYỆN H 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số: 05/QĐ-TA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

   
                     

H, ngày 26 tháng 9 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng 
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN H, TỈNH QUẢNG NAM 
 

Với thành phần phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán chủ trì phiên họp: ông Trần Anh Liêm; 

2. Thư ký phiên họp: bà Hoàng Thị Diễm My.  

Ngày 26 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Quảng 

Nam tiến hành mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào trường giáo dưỡng theo Quyết định mở phiên họp số 05/QĐ-TA 

ngày 19 tháng 9 năm 2022, đối với người bị đề nghị: 

Họ và tên: Hà Thị T, sinh ngày 01/01/2007; trú tại: thôn P, xã Q, huyện 

H, tỉnh Quảng Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: 10/12; nghề 

nghiệp: học sinh; con ông Hà C và bà Phan Thị K; tiền án, tiền sự: không; có mặt 

tại phiên họp. 

Có sự tham gia của:  

1. Đại diện Cơ quan đề nghị: Công an huyện H, tỉnh Quảng Nam: ông Hồ 

Tâm Thuận – Điều tra viên. 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Quảng Nam: bà Bùi Thị 

Hương Giang - Kiểm sát viên. 

3. Người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp hành 

chính đưa vào trường giáo dưỡng: bà Phan Thị K, sinh năm 1981; trú tại: thôn P, 

xã Q, huyện H, tỉnh Quảng Nam. 

NHẬN THẤY 

Vào ngày 16/4/2022 tại Km 39 + 270 Quốc lộ 14E thuộc thôn N, xã Q, 

huyện H, Quảng Nam, Hà Thị T không có giấy phép lái xe mô tô hai bánh theo 

quy định nhưng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 92K1-071.65 đi không đúng 

phần đường quy định, lấn sang phần đường bên trái theo hướng lưu thông là 

0,47mét đã tông vào người bà Phạm Thị M đang đi bộ sang đường dẫn đến tai nạn 

giao thông, gây ra hậu quả bà Phạm Thị M chết, thiệt hại về tài sản là 800.000 

đồng. Hành vi trên của Hà Thị T có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự năm 

2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; mức hình phạt từ 03 đến 10 năm tù; là tội phạm 

rất nghiêm trọng. 
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Tuy nhiên, Hà Thị T sinh ngày 01/01/2007, tính tới ngày thực hiện hành vi 

vi phạm pháp luật là ngày 16/4/2022 thì Hà Thị T được 15 tuổi 03 tháng 15 ngày. 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 12 Bộ luật hình sự thì Hà Thị T chưa đến tuổi chịu trách 

nhiệm hình sự nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không có căn cứ khởi 

tố vụ án hình sự theo khoản 3 Điều 157, Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự. Với 

hành vi trên của Hà Thị T đủ điều kiện áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo 

dưỡng theo quy định tại khoản 2 Điều 92 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, 

sửa đổi bổ sung năm 2020.  

Theo ý kiến trình bày của Hà Thị T và người đại diện hợp pháp trình bày: 

Hà Thị T thừa nhận đã điều khiển xe mô tô hai bánh khi không có giấy phép lái xe 

theo quy định, không xử lý được tình huống, chạy lấn sang phần đường bên trái. 

Hậu quả gây ra vụ tai nạn giao thông làm cho bà Phạm Thị M chết là việc ngoài ý 

muốn. Hà Thị T cảm thấy sai trái, hối hận về hành vi đã thực hiện. Người đại diện 

hợp pháp của Hà Thị T thống nhất với trình bày này, mong muốn nhận được sự 

thông cảm của gia đình người bị thiệt hại, đề nghị được áp dụng mức thấp nhất để 

Hà Thị T sớm có điều kiện tiếp tục hòa nhập cộng đồng, học tập. 

Tại phiên họp, đại diện cơ quan đề nghị - Công an huyện H cho rằng: Hành 

vi của Hà Thị T không có giấy phép lái xe mô tô hai bánh, đi không đúng phần 

đường quy định, lấn sang phần đường bên trái theo hướng lưu thông gây tai nạn 

làm bà Phạm Thị Lụa chết có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ” quy định tại Khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015, 

sửa đổi bổ sung năm 2017; mức hình phạt từ 03 đến 10 năm tù; là tội phạm rất 

nghiêm trọng. Tuy nhiên, Hà Thị T mới 15 tuổi 03 tháng 15 ngày nên đủ điều 

kiện áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng theo quy định tại khoản 2 

Điều 92 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020. 

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H cho rằng: Hồ sơ 

đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường 

giáo dưỡng đối với Hà Thị T có đủ căn cứ, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và hợp 

pháp. Thẩm phán, Thư ký được phân công đã tuân thủ đúng quy định của pháp 

luật từ khi thụ lý đến khi mở phiên họp. Do đó, đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với Hà Thị T. 

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

trường giáo dưỡng, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp trên cơ sở xem xét 

đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của những người tham gia phiên họp. 

XÉT THẤY 

1. Về tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị: Việc lập hồ sơ đề nghị đưa Hà Thị T 

vào trường giáo dưỡng do Công an huyện H đề nghị đúng biện pháp, đúng đối 

tượng, đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo thời hạn, thời hiệu, thẩm quyền theo quy 

định tại các Điều 5, Điều 6, Điều 91, Điều 92, Điều 99, Điều 100, Điều 105 Luật 

xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020. 

2. Về hành vi vi phạm:  

Vào ngày 16/4/2022 tại Km 39 + 270 Quốc lộ 14E thuộc thôn N, xã Q, 

huyện H, Hà Thị T điều khiển xe mô tô hai bánh biển kiểm soát 92K1-071.65 có 

dung tích xi lanh 124cm
3
 nhưng không có giấy phép lái xe theo quy định lấn sang 
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phần đường bên trái theo hướng lưu thông 0,47mét gây tai nạn giao thông làm bà 

Phạm Thị M chết. Hành vi này đã vi phạm khoản 1 Điều 9, khoản 1 Điều 17 Luật 

Giao thông đường bộ năm 2008. Tình tiết này là dấu hiệu của tội “Vi phạm quy 

định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật 

hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; mức hình phạt từ 03 đến 10 năm 

tù; là tội phạm rất nghiêm trọng. 

Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm (16/4/2007), Hà Thị T 

(sinh ngày 01/01/2007) được 15 tuổi 03 tháng 15 ngày nên không đủ tuổi chịu 

trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự, hoặc xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 5, Điều 11 Luật xử lý vi phạm 

hành chính, đủ điều kiện áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào 

trường giáo dưỡng theo quy định tại Điều 92 Luật Xử lý vi phạm hành chính theo 

đề nghị của Công an huyện H. 

3. Về tính chất, mức độ, hậu quả hành vi vi phạm và mức độ nhận thức của 

Hà Thị T thì thấy:  

Hà Thị T nhận thức được hành vi điều khiển xe mô tô hai bánh, không có 

giấy phép lái xe theo quy định là vi phạm pháp luật nhưng do chủ quan, tự tin về 

khả năng của bản thân nên vẫn điều khiển xe mô tô tham gia giao thông đường 

bộ, điều khiển xe với tốc độ cao, không xử lý được tình huống nên đã gây vụ tai 

nạn giao thông làm chết một người.  

Hành vi này có dấu hiệu của tội phạm rất nghiêm trọng, gây thiệt hại đến 

tính mạng, tài sản của người khác. Do đó, cần phải áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào trường giáo dưỡng có thời hạn đối với Hà Thị T mới đủ điều kiện 

giáo dục, giúp đỡ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có 

ích cho xã hội. 

4. Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của Hà Thị T thì thấy: 

Hà Thị T không có tiền án, tiền sự; vi phạm lần đầu, nhân thân tốt; đã tác động gia 

đình bồi thường thiệt hại; tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi vi 

phạm nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, 2 Điều 9 Luật xử 

lý vi phạm hành chính năm 2012. 

Khi thực hiện hành vi vi phạm, Hà Thị T chưa đủ 18 tuổi nên cần áp dụng 

Điều 134 Luật Xử lý vi phạm hành chính về nguyên tắc xử lý đối với người chưa 

thành niên vi phạm hành chính. 

Từ những nhận định trên, căn cứ vào các Điều 5; Điều 6; khoản 1, khoản 2 

Điều 9; Điều 91; Điều 92; Điều 99; Điều 100; Điều 105; Điều 134 Luật xử lý vi 

phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020; Luật Giao thông đường 

bộ năm 2008; Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20 tháng 01 năm 2014 về 

trình tự, thủ tục xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân chấp nhận đề nghị của Công an huyện H về việc áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với Hà Thị T.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 
 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với 

Hà Thị T, sinh ngày 01/01/2007; trú tại: thôn P, xã Q, huyện H, tỉnh Quảng Nam. 
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2. Thời gian chấp hành tại trường giáo dưỡng là 06 (sáu) tháng, kể từ ngày 

người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị đưa vào trường giáo dưỡng. 

3. Quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với quyết định là 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày công bố quyết định.  

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Công an huyện H, Trường Giáo dưỡng số 3 có trách nhiệm thi hành 

quyết định này. 

 

Nơi nhận:                                                                                   

- VKSND huyện H; 

- Trưởng Công an huyện H; 

- Trường Giáo dưỡng số 3; 

- UBND xã Q;    

- Người bị áp dụng, người đại diện;                                                                                     

- Lưu hồ sơ.                                  

 

THẨM PHÁN  

 

 

 

 

 

Trần Anh Liêm 

 

                                                                                                     


